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A. Đọc thầm văn bản sau: 

                                                 HỒ TƠ – NƯNG 

       Hồ Tơ – nưng ở phía bắc thành phố Plây – cu. Hồ rộng mênh mông, nước trong 

như lọc. Trên bờ, cây ê-ban màu lục điểm hoa trắng mọc um tùm. Mặt hồ phẳng lặng 

phản chiếu cảnh trời mây, rừng núi. Hồ xanh thẳm khi trời quang mây tạnh. Hồ khoác 

tấm áo choàng đỏ tía lúc trời chiều ngả bóng. Hồ long lanh dưới ánh nắng chói chang 

của những buổi trưa hè. 

        Hàng trăm thứ cá sinh sôi nảy nở ở đây. Cá đi từng đàn, khi thì tung tăng bơi lội, 

khi thì lao vun vút như những con thoi. Cá nhảy lên cả thuyền, lướt trên mặt sóng. Cá 

tràn cả trên bờ lúc mưa to, gió lớn. 

       Chim chóc cũng đua nhau đến bên hồ làm tổ. Những con sít lông tím, mỏ hồng kêu 

vang như tiếng kèn đồng. Những con bói cá mỏ dài, lông sặc sỡ, những con quốc đen 

trùi trũi len lỏi giữa các bụi cây ven bờ. 

                                                                                                  (Theo Internet) 

B. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất 

hoặc thực hiện các yêu cầu dưới đây. 

 1. Nội dung chính của bài văn trên là gì? 

      a. Miêu tả thành phố Plây-cu.                    b. Miêu tả vẻ đẹp của hồ Tơ-nưng. 

                                c. Miêu tả các loài sinh vật sống ở hồ Tơ-nưng. 

 2. Những từ ngữ nào dưới đây được tả giả dùng để tả màu sắc của nước hồ? 

      a. Xanh thẳm, đỏ tía.                                   b. Trắng, lục, xanh thẳm, đỏ tía. 

         c. Trắng, xanh thẳm, đỏ tía, hồng. 

 3. Ghi lại những từ ngữ trong bài miêu tả hoạt động của đoàn cá: 

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
 

4. Dòng nào dưới đây chỉ gồm những từ chỉ đặc điểm ? 

      a. Tím, sặc sỡ, mênh mông, vun vút, long lanh, chói chang. 

      b. Sặc sỡ, mênh mông, vun vút, ánh nắng, long lanh, chói chang. 

      c. Sặc sỡ, mênh mông, vun vút, long lanh, chói chang, len lỏi. 

 

5. Đoạn văn trên có............ hình ảnh so sánh. Đó là: 

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               



6. Câu nào được viết theo kiểu câu nêu hoạt động trong mỗi câu văn sau: 

      a. Cá nhảy lên cả thuyền, lướt trên mặt sóng. 

      b. Những con sít lông tím kêu vang như tiếng kèn lồng. 

      c. Khi trời quanh mây tạnh, nước hồ xanh thẳm một màu. 

      d. Trên bờ, cây ê-ban màu lục mọc um tùm. 

 

7. Đặt một câu văn có hình ảnh so sánh nói về hồ Tơ-nưng. 

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
 

8. Câu: “ Cá đi từng đàn, khi thì tung tăng bơi lội, khi thì lao vun vút như những 

con thoi.”  

     Có mấy từ chỉ hoạt động, trạng thái? Đó là những từ nào? 

a. Ba từ: ............................................................................................... 

b. Bốn từ: .............................................................................................. 

c. Năm từ: .............................................................................................. 

 

9. Đặt dấu chấm, dấu chấm than, dấu chấm hỏi , dấu hai chấm và dấu phẩy vào ô 

trống thích hợp trong đoạn văn sau: 

Bác Lừa ta chạy băng đồng       mải nhìn ngang nhìn ngửa nên đâm bổ vào, nảy 

đom đóm mắt  

     Lừa giận lắm, bác ta đến bờ sông      gọi Hải cẩu  

     -Hải Cẩu ơi! Anh có biết giữa cánh đồng có một cái cây mọc không  

     - Sao lại không biết! 

     - Thế thì anh đi hạ cái cây ấy đi       Răng anh sắc lắm mà... 

     - Để làm gì 

     - Tôi vừa va phải nó, sưng hết cả mặt mũi lên đây này! Khốn khổ làm sao! 

 
 


